
PHỤ LỤC 1
Phân công phụ trách theo dõi, kiểm tra, đôn đốc thực hiện chỉ tiêu và ban hành văn bản, chính sách(Kèm theo Kế hoạch số 55/KH-UBND ngày 09 tháng 4 năm 2026 của UBND xã Xuân Trường)

Stt Chỉ tiêu/nhiệm vụ

Đơn vị chủ trì theo dõi,
hướng dẫn, đôn đốc,

kiểm tra, tổng hợp kết
quả thực hiện

Đơn vị chủ trì
tổ chức triển khai
và báo cáo kết quả

thực hiện

Thời gian
hoàn thành

Ghi
chú

I. Phân công phụ trách theo dõi, đôn đốc, kiểm tra thực hiện các chỉ tiêu 
1. Về công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành; thể chế, chính sách số 

1.1. 100% nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh giao được cụ thể hóa
thực hiện bằng các văn bản, kế hoạch và theo dõi, giám sát, đánh giá thường xuyên

Phòng VH-XH Các cơ quan, đơn vị Thường xuyên

1.2. 100% nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh giao được theo dõi,
giám sát, đánh giá trên môi trường điện tử. Phòng VH-XH Các cơ quan, đơn vị

Theo yêu cầu
cụ thể của từng

nhiệm vụ
2. Về phát triển Hạ tầng số

2.1. Phủ sóng 5G đạt tối thiểu trên 70% dân số Phòng VH-XH Các doanh nghiệp
viễn thông

Tháng 12/2026

2.2. Tỉ lệ người sử dụng có khả năng truy cập băng thông rộng cố định với tốc độ trên 01
Gbps đạt tối thiểu 70%

Phòng VH-XH Các doanh nghiệp
viễn thông

Tháng 12/2026

2.3 Tỷ lệ đảng viên là cán bộ, công chức, viên chức được cấp và sử dụng thường xuyên,
miễn phí chữ ký số chuyên dùng công vụ: Đạt 100%.

Phòng VH-XH Các cơ quan, đơn vị Thường xuyên

2.4 Phấn đấu 100% các cơ quan nhà nước có mạng nội bộ (LAN) đáp ứng tiêu chuẩn kỹ
thuật và hoàn thiện chuyển đổi sang dài địa chỉ IPv6

Phòng VH-XH Các cơ quan, đơn vị Tháng 12/2026

3. Về nhân lực số
3.1. Tỉ lệ cán bộ, công chức cấp xã được bồi dưỡng kỹ năng số căn bản đạt 100% Phòng VH-XH Các cơ quan, đơn vị Tháng 11/2026

3.2 Tỉ lệ cán bộ, công chức, viên chức làm chủ kỹ năng số, ứng dụng công nghệ trong
quản lý, điều hành, triển khai công việc đạt tối thiểu 90% 

Phòng VH-XH Các cơ quan, đơn vị Tháng 11/2026

3.3 Tỷ lệ cán bộ chuyên trách về công nghệ thông tin, chuyển đổi số được đào tạo chứng
chỉ quản trị dữ liệu cơ bản đạt tối thiểu 30%

Phòng VH-XH Các cơ quan, đơn vị Tháng 11/2026

3.4.
100% thành viên Đội ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng của xã; cán bộ phụ trách
chuyển đổi số tại các cơ quan, đơn vị tham gia tập huấn, diễn tập tình huống, diễn tập
thực chiến đảm bảo an toàn thông tin mạng.

Công an xã Các cơ quan, đơn vị Tháng 11/2026

3.5. Phấn đấu 100% thành viên Tổ công nghệ số cộng đồng được tập huấn, bồi dưỡng,
hướng dẫn về kỹ năng sử dụng các dịch vụ số Phòng Văn hoá- Xã hội

Các cơ quan
 đơn vị, Các thôn trên

địa bàn xã
Tháng 11/2026

4. Về phát triển dữ liệu số

4.1.  Tỷ lệ khai thác, sử dụng lại thông tin, dữ liệu đã được số hóa trong giải quyết thủ tục
hành chính, dịch vụ công đạt tối thiểu 95%;

Trung tâm phục vụ
Hành chính công

Văn phòng HĐND
&UBND xã; Các cơ

quan, đơn vị
Thường xuyên

4.2  Tỉ lệ CSDL của xã được số hoá và liên thông với tỉnh đạt tối thiểu 60%; Phòng VH-XH
Văn phòng HĐND

&UBND xã; Các cơ
quan, đơn vị

Tháng 12/2026

4.3  Tỷ lệ số hóa, kết quả giải quyết thủ tục hành chính được số hóa đạt tối thiểu 95%; Trung tâm phục vụ
Hành chính công

Văn phòng HĐND
&UBND xã; Các cơ

quan, đơn vị
Thường xuyên

4.4  Số hóa các danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, lễ hội, làng nghề truyền thống, nhân
vật lịch sử đạt tối thiểu 50%. Phòng VH-XH

Phòng Văn hoá - Xã
hội; Các cơ quan

 đơn vị
Tháng 12/2026

5. Về an toàn thông tin mạng

5.1.
 Tỷ lệ các hệ thống thông tin được phê duyệt hồ sơ đề xuất bảo đảm an ninh mạng theo
cấp độ trước khi đưa vào vận hành, sử dụng; được kiểm tra, đánh giá an ninh mạng
định kỳ: Đạt 100%

Công an xã Các cơ quan, đơn vị Thường xuyên

5.2. 100% hệ thống thông tin của UBND xã thực hiện triển khai giải pháp phòng chống vi
rút, mã độc quản lý, giám sát tập trung.

Công an xã Các cơ quan, đơn vị Thường xuyên

6. Về Chính quyền số
6.1. Chỉ số chuyển đổi số cấp xã: Đạt tối thiểu 0.70. Phòng VH-XH Các cơ quan, đơn vị Tháng 12/2026

6.2. Tỷ lệ thủ tục hành chính được thực hiện không phụ thuộc vào địa giới hành chính
trong phạm vi tỉnh: Đạt 100%.

Trung tâm phục vụ
Hành chính công

Các cơ quan, đơn vị Tháng 12/2026

6.3. Tỷ lệ thủ tục hành chính liên quan đến đào tạo, nghiên cứu, sản xuất, kinh doanh được
thực hiện trực tuyến: Đạt 100%.

Trung tâm phục vụ
Hành chính công

Các cơ quan, đơn vị Tháng 12/2026

6.4. Tỷ lệ giao dịch hành chính thuộc diện “phi tiếp xúc”: Đạt tối thiểu 80%. Trung tâm phục vụ
Hành chính công

Các cơ quan, đơn vị Tháng 12/2026

6.5.  Tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến toàn trình trên tổng số thủ tục hành chính có đủ điều
kiện: Đạt 100%.

Trung tâm phục vụ
Hành chính công

Các cơ quan, đơn vị Tháng 12/2026

6.6. Tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính xử lý trực tuyến: Đạt tối thiểu 90%. Trung tâm phục vụ
Hành chính công

Các cơ quan, đơn vị Tháng 12/2026

6.7. Tỷ lệ cấp kết quả giải quyết thủ tục hành chính điện tử: Đạt tối thiểu 95% Trung tâm phục vụ
Hành chính công

Các cơ quan, đơn vị Tháng 12/2026

6.8 Tỷ lệ thông tin, giấy tờ, tài liệu trong các TTHC liên quan đến hoạt động sản xuất,
kinh doanh chỉ cung cấp một lần cho cơ quan hành chính nhà nước: Đạt 100%

Trung tâm phục vụ
Hành chính công

Các cơ quan, đơn vị Tháng 12/2026

6.9
Tỷ lệ thủ tục hành chính cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình trên tổng số thủ
tục hành chính được giao quy định hoặc quy định chi tiết trong văn bản quy phạm
pháp luật của các cấp chính quyền trên địa bàn xã: Đạt tối thiểu 80%

Trung tâm phục vụ
Hành chính công Các cơ quan, đơn vị Tháng 12/2026

6.10 Tỷ lệ sử dụng dịch vụ công trực tuyến của người dân và doanh nghiệp: Đạt tối thiểu
60%

Trung tâm phục vụ
Hành chính công

Các cơ quan, đơn vị Tháng 12/2026

6.11 Tỷ lệ thanh toán trực tuyến trong giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công: Đạt 83% Trung tâm phục vụ
Hành chính công

Các cơ quan, đơn vị Tháng 12/2026

6.12 Tỷ lệ người dân, doanh nghiệp hài lòng trong việc thực hiện thủ tục hành chính, cung
cấp dịch vụ công: Đạt 95%

Trung tâm phục vụ
Hành chính công

Các cơ quan, đơn vị Tháng 12/2026

6.13 Tỷ lệ hồ sơ công việc tại cơ quan hành chính nhà nước được xử lý trên môi trường
điện tử: Đạt 100%

Các cơ quan, đơn vị Các cơ quan, đơn vị
liên quan

Tháng 12/2026

6.14 Tỷ lệ chế độ báo cáo của xã trên Hệ thống thông tin báo cáo: Đạt 100%. Các cơ quan, đơn vị Các cơ quan, đơn vị
liên quan

Tháng 12/2026

6.15 Tỷ lệ văn bản, hồ sơ công việc tại cơ quan hành chính nhà nước được xử lý toàn trình
trên môi trường điện tử: Đạt tối thiểu 70%

Các cơ quan, đơn vị Các cơ quan, đơn vị
liên quan

Tháng 12/2026

6.16 Tỷ lệ cán bộ, công chức, viên chức cấp xã có trang thiết bị đáp ứng yêu cầu công việc
và có chữ ký số cá nhân để giải quyết công việc trên môi trường điện tử: Đạt 100% Phòng VH-XH Các cơ quan, đơn vị Tháng 12/2026

7. Về kinh tế số
7.1. Tỷ lệ doanh nghiệp vừa và nhỏ địa phương ứng dụng công nghệ số: Đạt tối thiểu 40% Phòng Kinh tế Các cơ quan, đơn vị Tháng 12/2026

7.2. Tỷ lệ dân số từ 15 tuổi trở lên có tài khoản giao dịch tại ngân hàng hoặc các tổ chức
được phép khác: Đạt 90%

Phòng Kinh tế Các cơ quan, đơn vị Tháng 12/2026

8. Về xã hội số
8.1. Tỷ lệ người dân có tài khoản định danh điện tử (VNeID) mức 2: Đạt tối thiểu 70% Công an xã Các cơ quan, đơn vị Tháng 11/2026

8.2. Tỷ lệ dân số trưởng thành có chữ ký số hoặc chữ ký điện tử cá nhân: Đạt tối thiểu 30% Phòng VH-XH Các cơ quan, đơn vị Tháng 11/2026

8.3. Tỷ lệ người dân có Sổ sức khỏe điện tử: Đạt tối thiểu 40% Phòng VH-XH Các cơ quan, đơn vị Tháng 12/2026

8.4. Tỷ lệ dân số trưởng thành tiếp cận dịch vụ số trong y tế, giáo dục, bảo hiểm, giao
thông: Đạt tối thiểu 82%

Phòng VH-XH Các cơ quan, đơn vị Tháng 12/2026

9. Nâng cao nhận thức, tuyên truyền, truyền thông 

9.1. Đảm bảo trang thông tin điện tử của xã có chuyên trang, chuyên mục và duy trì cập
nhật thường xuyên tin, bài tuyên truyền, phổ biến về chuyển đổi số, Đề án 06/CP Phòng VH-XH

Văn phòng HĐND
&UBND xã; Các cơ

quan, đơn vị
Thường xuyên

II. Phân công chủ trì tham mưu xây dựng các Văn bản
1. Kế hoạch Chuyển đổi số xã Xuân Trường năm 2027 Phòng VH-XH Các cơ quan, đơn vị Tháng 12/2026

2.  Triển khai hướng dẫn, tuyên truyền nâng cao nhận thức về Chính quyền điện tử,
Chính quyền số, chuyển đổi số 

Phòng VH-XH Các cơ quan, đơn vị Thường xuyên

3 Kế hoạch phát triển hạ tầng số trên địa bàn xã, giai đoạn 2026-2030 Phòng VH-XH Các cơ quan, đơn vị Theo Kế hoạch
 UBND tỉnh

4 Kế hoạch triển khai Ngày chuyển đổi số Quốc gia 10/10/2026 trên địa bàn xã Phòng VH-XH Các cơ quan, đơn vị Theo Kế hoạch
 UBND tỉnh

5 Quyết định ban hành Quy trình nội bộ, quy trình điện tử để giải quyết từng thủ tục
hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết cấp xã

Trung tâm phục vụ
Hành chính công

Các cơ quan, đơn vị Thường xuyên

6 Quyết định ban hành Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng các Hệ thống thông tin Phòng VH-XH Các cơ quan, đơn vị Thường xuyên

7 Văn bản hướng dẫn triển khai, cập nhật quy chế, chính sách bảo đảm an toàn, an ninh
thông tin mạng. 

Công an xã Các cơ quan, đơn vị Thường xuyên

8

Các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày
06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về
dân cư,định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 -
2026, tầm nhìn đến năm 2030

Công an xã Các cơ quan, đơn vị Thường xuyên
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